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Bài 1 trang 151 SBT Sử 10 

Hãy điền mốc thời gian phù hợp với các nội dung lịch sử sau: 

1……., Quốc tế thứ nhất thành lập. 

2…....., Quốc tế thứ nhất giải tán. 

3…....., Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. 

4…....., cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới bùng nổ. 

5…..... ở nước Pháp Chính phủ cách mạng lần đầu tiên được bầu theo nguyên tắc 

phổ thông đầu phiếu. 

6….....tư sản phản động Pháp phản công, cuộc nội chiến bắt đầu. 

7….... diễn ra "tuần lễ đẫm máu" ở thủ đô Pari. 

Trả lời: 

1. 28 - 9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập. 

2. 1876, Quốc tế thứ nhất giải tán. 

3. 19-7-1870, Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. 

4. 18-3-1871 , cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới bùng nổ. 

5. 26 - 3 – 1871, ở nước Pháp Chính phủ cách mạng lần đầu tiên được bầu theo 

nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

6. 2-4-1871, tư sản phản động Pháp phản công, cuộc nội chiến bắt đầu. 

7. 21-5 đến 28-5-1871, diễn ra "tuần lễ đẫm máu" ở thủ đô Pari. 

Bài 2 trang 151 SBT Sử 10 

Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây : 

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là………. 

2. Công xã Pari là nhà nước………. 
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3. Cuộc họp đại biểu lẩn đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại ………. 

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là ………. 

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã 

được thành lập mang tên là………. 

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác 

của…………..tại đồi………. 

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là ………. 

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc ………. 

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là………. 

Trả lời: 

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là Hội Liên hiệp lao động quốc tế 

2. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới 

3. Cuộc họp đại biểu lần đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Gionever 

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Hội đồng công xã 

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã 

được thành lập mang tên là Chính phủ Vệ quốc 

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác 

của Quốc dân quân tại đồi Mông - mác 

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là Chi-e 

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc vô sản 

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là “Tuần lễ đẫm 
máu” 

Bài 3 trang 152 SBT Sử 10 

Em hãy trình bày ngắn gọn diễn biến và kết quả cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871. 
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Trả lời: 

 Diễn biến: 

o Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, "Chính phủ vệ quốc" đã trở thành chính 

phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi 

đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân, tự vũ 

trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô. 

o Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 - 3 - 1871, Chính phủ Vệ quốc cho quân 

đánh chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác của quân quốc dân. 

Quần chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân chính 

phủ. 

o Ngày 18 - 3 - 1871 Quốc dân quân chiếm các cơ quan chính phủ và 

công sở, làm chủ thành phố, thành lập công xã. Lần đầu tiên trên thế 

giới chính phủ thuộc về giai cấp vô sản. 

 Kết quả: 

o Ngày 18-3-1871, lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền của giai cấp 

tư sản bị lật đổ. Uỷ ban trung ương Quốc dân quân đảm nhận chức 

năng của chính quyền mới, trở thành chính phủ lâm thời. 

Bài 4 trang 152 SBT Sử 10 

Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pari thể hiện Công xã phục vụ quyền 

lợi của ai? 

Trả lời: 

Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập 

lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xã đã ban bố và thi 

hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân. Công xã Pa-ri trở thành một 

Nhà nước kiểu mới. 

Bài 5 trang 152 SBT Sử 10 

Tại sao nói: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới? 

Trả lời: 

Công xã pari là một nhà nước kiểu mới vì công xã Pari là một nhà nước của dân, 

do dân đầu tiên trên thế giới công xã Pari đã thực hiện các chính sách tiến bộ như 

giải tán các lượng cảnh sát, quân đội mà thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân 

dân. cùng một số chính sách khác như: tách nhà thờ khỏi trường học, nhân dân 
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được làm chủ những cơ sở sản xuất,... ủy ban được bầu ra và có thể bị nhân dân bãi 

bỏ bất cứ lúc nào công xã pari thực sự là một nước của giai cấp vô sản. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản lên đứng đầu, không có sự áp bức bóc 

lột của bọn tư sản hay thông trị. Đó là niềm mong ước mà bấy lâu nay vô sản luôn 

ấp ủ. chính vì vậy mà nó có một ý nghĩa cực kì quan trọng. 

Bài 6 trang 153 SBT Sử 10 

Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử vào chỗ trống (...) dưới đây về cuộc chiến đấu của 

các chiến sĩ Công xã Pari với quân Vécxai. 

 Từ đầu tháng 4 đến tháng 5-1871, …………………………. 

 Từ ngày 20-5 đến ngày 28-5-1871,…………………………. 

 Nghĩa địa Cha Lasedơ là nơi…………………………. 

Trả lời: 

 Từ đầu tháng 4 đến tháng 5-1871, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến 

đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai 

chiếm lại. 

 Từ ngày 20-5 đến ngày 28-5-1871, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn 

công vào thành phố. Từ đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi 

nhà, góc phố lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu" 

 Nghĩa địa Cha Lasedơ là nơi diễn ra trận chiến đấu cuối cùng của các chiến 

sĩ Công xã ngày 27 - 5. 

Bài 7 trang 153 SBT Sử 10 

Công xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari. 

Trả lời: 

 Thời gian tồn tại: Trong 72 ngày 

 Ý nghĩa lịch sử: 

o Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới là sự cổ vũ nhân 

dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương 

lai tôt đẹp hơn. 

o Công xã đã để lại nhiều bài học quí báo: Cách mạng vô sản muốn 

thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên 

minh công nông; phải kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước 

của dân, do dân, vì dân. 
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